
 1 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÀM THUẬN NAM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       TỈNH BÌNH THUẬN 

                                           

   Bản án số: 74/2017/HSST 

  Ngày: 28/12/2017 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN NAM 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ÔNG LÊ VĂN XÔ. 

Các Hội thẩm nhân dân. 

1/ ÔNG NGUYỄN THANH PHƢƠNG – Cán bộ hƣu trí. 

2/ ÔNG LÊ CHÁNH NGÔN – Cán bộ hƣu trí. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: BÀ PHẠM THỊ NGỌC HIẾU – Cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tham 

gia phiên tòa: BÀ PHẠM THỊ MỸ LỘC – kiểm sát viên. 

Ngày 28/12/2017 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Thành huyện Hàm Thuận 

Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 61/2017/HSST ngày 06/11/2017 đối với 

bị cáo: 

Lê Trọng T - Sinh 1993, tại Bình Thuận. 

 Nơi Đ H TT và ch  ở hiện nay: thôn C – x  T – huyện Hàm Thuận Nam – tỉnh 

Bình Thuận. 

 Quốc tịch: Việt Nam ;  Dân tộc:  inh;  Tôn giáo: không 

 Trình độ văn hóa: 10/12;  Nghề nghiệp: Làm nông.  

 Tiền án Tiền sự: không. 

 Nhân thân: - Ngày 20/10/2011 bị đƣa đi trƣờng giáo dƣỡng theo quyết định số 

67/QĐ-UB-NC của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, thời hạn 24 tháng. Chấp 

hành xong ngày 26/7/2013. 

 -Ngày 05/11/2017 có hành vi đánh nhau, bị Trƣởng công an x  Tân Thành ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 16/11/2017, bằng 

hình thức phạt tiền 750.000đồng. 

 -Ngày 07/11/2017 có hành vi xúc phạm nhân phẩm ngƣời khác, bị Trƣởng công 

an x  Tân Thành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPVPHC ngày 

16/11/2017, bằng hình thức phạt tiền 200.000đồng.  

-Ngày 12/11/2017 có hành vi gây mất trật tự công cộng và làm hƣ hỏng tài sản, bị 

Trƣởng công an x  Tân Thành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-

XPVPHC ngày 16/11/2017, bằng hình thức phạt tiền 1.000.000đồng.   

Bị cáo bị áp dụng BPNC “Cấm đi khỏi nơi cƣ trú” từ ngày 11/9/2017. 
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Bắt tạm giam bị cáo ngày 21/11/2017 theo lệnh bắt và tạm giam số 

01/2017/HSST-LBTG ngày 20/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận. 

 Con ông: Lê Văn M -1972 và bà: Nguyễn Thị B – 1975.  

 Anh chị em ruột: 03 ngƣời; lớn nhất là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 2008. 

 V : Tr n Thị Ngọc   – 1997. V  chồng có 01 ngƣời con sinh năm 2017. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 

Những ngƣời tham gia tố tụng: 

- Ngƣời bị hại: 

Nguyễn Thanh T1 – 1995. Trú tại: Thôn V, xã T, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận(có mặt). 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Lê Trọng T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình 

Thuận truy tố về hành vi phạm tội nhƣ sau: 

Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 04/7/2017, Lê Trọng T - sinh năm 1993 trú 

thôn C, x  T và Nguyễn Thanh T1 -  sinh năm 1995, trú thôn V, x  T c ng một số bạn 

b  t  chức nhậu tại nhà anh Tr n Minh Đ - sinh năm 1992, trú tại thôn C, x  T, huyện 

Hàm Thuận Nam. Trong lúc nhậu, T đòi T1 trả cho mình 300.000 (Ba trăm ngàn) 

đồng T1 đ  n  trƣớc đó nhƣng T1 không có tiền trả.  au đó, T1 nhắn tin cho T với nội 

dung “tao bi t mày gh t tao, mày mu n  àm gì tao thì mày  àm  i”. Cho rằng tin nhắn 

của T1 là thách thức mình nên T đ  d ng tay phải đấm vào đ u T1 một cái, T1 không 

đánh trả mà đứng dậy bỏ ra ngoài, T v n tiếp tục lao đến mặc cho bạn b  ôm cản, T 

rút cây dao bấm bọc trong túi qu n bấm lƣỡi dao bung ra và lao tới đâm T1 01 nhát 

vào ngực bên trái. T1 bỏ chạy va vào xe của T1 dựng trƣớc sân ng  xuống đất, sau đó 

T1 bò dậy chạy tiếp tục theo hƣớng phía sau nhà Đ và đƣ c Tr n Quân N c ng với Lê 

Hoài P đƣa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Đa  hoa tỉnh Bình Thuận, đến ngày 

17/7/2017 thì xuất viện.  

Thƣơng tích của Nguyễn Thanh T1 đƣ c kết luận tại bản kết luận giám định 

pháp y về thƣơng tích số 337/2017/TgT ngày 28/7/2017 của trung tâm pháp y tỉnh 

Bình Thuận nhƣ sau: V t thư ng v ng ng c trái  ư ng nách trư c th u ng c  tràn 

kh , tràn máu màng ph i trái, dập ph i trái     ư c ph u thuật  i u tr   hiện  ể  ại 

s o v ng ng c trái  i n   u, k ch thư c  cm    , cm  m  ph  bào  áy ph i trái  

 h ng  ác   nh  ư c vật gây thư ng do     ư c can thiệp y t  tại v t thư ng  T ng 

t  lệ t n thƣơng cơ thể do thƣơng tích gây nên là 16 .  

Mặc d  thƣơng tích của bị hại dƣới 31  nhƣng cây dao mà bị cáo sử dụng để 

gây thƣơng cho bị hại là một “hung khí nguy hiểm” theo quy định tại tiểu mục 3.1 

Mục 1 Nghị quyết 01/2006 và  tiểu mục 2.1; 2.2 Mục 2 Ph n I Nghị quyết 

số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003; đồng thời, gi a bị cáo và bị hại hoàn toàn 

không có mâu thu n gì trƣớc đó nên hành vi của bị cáo “có tính chất côn đồ”. Do đó, 

buộc bị cáo Lê Trọng Trí phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết định khung hình 

phạt. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2003/NQ-H%C4%90TP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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V t chứng vụ án: 

 01 cây dao bấm bằng kim loại, màu đen, dài 20cm. Trong đó: cán dao dài 

11cm, lƣỡi dao dài 09 cm, cán dao một bên bằng kim loại có gắn miếng g  màu đỏ, 

lƣỡi dao rộng 2,5cm, m i dao nhọn, trên ph n lƣỡi dao có dính tạp chất màu nâu kích 

thƣớc 1,5cm x 1,0cm, vật chứng này do Lê Trọng T giao nộpvào ngày 05/7/2017 tại 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam. Hiện đang tạm gi  tại 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Nam theo biên bản giao, nhận vật 

chứng lập ngày 14/11/2017.  

Trách nhiệm dân sự:  

 au sự việc, Lê Trọng T c ng với gia đình đ  đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe 

của bị hại Nguyễn Thanh T1, đồng thời T c ng tác động đến gia đình bồi thƣờng cho 

Nguyễn Thanh T1 số tiền 20.000.000 đồng (Hai mƣơi triệu đồng). Bị hại và gia đình 

bị hại đ  nhận đủ số tiền trên và không có yêu c u gì thêm, đồng thời có đơn b i nại 

cho bị cáo. 

Tại bản cáo trạng số 62/CT-VKS ngày 02/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hàm Thuận Nam truy tố Lê Trọng T, về tội: “C  ý gây thư ng t ch” theo quy 

định tại điểm a, i khoản 1, khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự;  

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam 

phát biểu quan điểm xử lý vụ án nhƣ sau: 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: Lê Trọng T, phạm tội: “C  ý gây thư ng t ch”.  

Áp dụng: điểm a, i khoản 1, khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự; Điểm b, p 

khoản 1 Điều 46; khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. Nghị quyết số 

41/2017/QH13 ngày 20/6/2017. 

Đề nghị xử phạt: Lê Trọng T từ 02 năm 06 tháng t  đến 03 năm t . 

    Về vật chứng vụ án:  

 Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 cây dao bấm bằng kim loại, màu đen, dài 

20cm. Trong đó: cán dao dài 11cm, lƣỡi dao dài 09 cm, cán dao một bên bằng kim 

loại có gắn miếng g  màu đỏ, lƣỡi dao rộng 2,5cm, m i dao nhọn, trên ph n lƣỡi dao 

có dính tạp chất màu nâu kích thƣớc 1,5cm x 1,0cm. Hiện đang tạm gi  tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Nam theo biên bản giao, nhận vật chứng lập 

ngày 14/11/2017.  

Phần dân sự: đ  thỏa thuận bồi thƣờng xong.  

 Tại phiên tòa bị cáo thống nhất quan điểm luận tội của Viện kiểm sát, không 

tranh luận gì thêm và xin giảm nhẹ hình phạt. 

         Tại phiên tòa bị hại thống nhất quan điểm luận tội của Viện kiểm sát, không 

tranh luận gì thêm, không yêu c u gì thêm về ph n dân sự và xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 
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 Căn cứ vào các chứng cứ và tài  iệu     ư c thẩm tra tại phiên tòa  căn cứ vào 

k t quả tranh  uận tại phiên tòa trên c  sở  em   t  ầy  ủ, toàn diện chứng cứ, ý ki n 

của kiểm sát viên, b  cáo và những ngư i tham gia t  tụng khác  

XÉT THẤY 
Tại phiên tòa bị cáo Lê Trọng T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai 

nhận này ph  h p với lời khai bị hại, ngƣời làm chứng và các chứng cứ có trong hồ sơ, 

đủ cơ sở xác định: 

Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 04/7/2017, Lê Trọng T, Nguyễn Thanh T1 

c ng một số bạn b  t  chức nhậu tại nhà anh Tr n Minh Đ, trú tại thôn C, x  T, huyện 

Hàm Thuận Nam. Trong lúc nhậu, T đòi T1 trả cho mình 300.000 (Ba trăm ngàn) 

đồng nhƣng T1 không có tiền trả.  au đó, bị cáo T cho rằng tin nhắn của T1 là thách 

thức mình nên bị cáo T đ  d ng tay phải đấm vào đ u T1 một cái, T1 không đánh trả 

mà đứng dậy bỏ ra ngoài, T1 rút cây dao bấm bọc trong túi qu n bấm lƣỡi dao bung ra 

và lao tới đâm anh T1 01 nhát vào ngực bên trái mặc d  đƣ c bạn b  ôm cản. Anh T1 

bỏ chạy theo hƣớng phía sau nhà Đ và đƣ c Tr n Quân N c ng với Lê Hoài P đƣa đi 

cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Đa  hoa tỉnh Bình Thuận, đến ngày 17/7/2017 thì 

xuất viện.  

Thƣơng tích của Nguyễn Thanh T1 đƣ c kết luân tại bản kết luận giám định 

pháp y về thƣơng tích số 337/2017/TgT ngày 28/7/2017 của trung tâm pháp y tỉnh 

Bình Thuận nhƣ sau: V t thư ng v ng ng c trái  ư ng nách trư c th u ng c  tràn 

kh , tràn máu màng ph i trái, dập ph i trái     ư c ph u thuật  i u tr   hiện  ể  ại 

s o v ng ng c trái  i n   u, k ch thư c  cm    , cm  m  ph  bào  áy ph i trái  

 h ng  ác   nh  ư c vật gây thư ng do     ư c can thiệp y t  tại v t thư ng  T ng 

t  lệ t n thƣơng cơ thể do thƣơng tích gây nên là 16 .  

Bị cáo Lê Trọng T là công dân có đ y đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo 

hoàn toàn nhận thức đƣ c sức khỏe là vốn quý của con ngƣời và đƣ c pháp luật bảo 

vệ. Mặc d  gi a bị cáo T và anh T1 không có mâu thu n gì trƣớc đó, thế nhƣng bị cáo 

đ  d ng tay đánh và dùng dao bấm đâm anh T1 gây thƣơng tích, mặc d  đƣ c nhiều 

ngƣời can ngăn, thể hiện tính côn đồ và xem thƣờng pháp luật. Căn cứ Tiểu mục 3.1, 

Mục 3 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 và tại điểm c Tiểu mục 2.2 

Mục 2 Ph n I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân Tối cao thì con dao bấm mà bị cáo sử dụng là một loại hung khí 

nguy hiểm, hành vi của bị cáo thể hiện rõ tính côn đồ nên bị cáo phải chịu trách nhiệm 

hình sự với tình tiết định khung hình phạt là “d ng hung kh  nguy hiểm” và “có t nh 

ch t c n  ồ”. Hành vi của bị cáo Lê Trọng T là cố ý, đ  đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý 

gây thƣơng tích”. Tội phạm và khung hình phạt đƣ c quy định tại điểm a, i khoản 1, 

khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự nhƣ nội dung cáo trạng đ  truy tố của Viện kiểm sát  

là có căn cứ, đúng ngƣời, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, cố ý xâm phạm đến sức khỏe của ngƣời 

khác đồng thời ảnh hƣởng đến trật tự trị an tại địa phƣơng và trật tự an toàn x  hội, bị 

cáo có nhân thân xấu, trong thời gian cho tại ngoại bị cáo tiếp tục nhiều l n thực hiện 
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hành vi vi phạm pháp luật và bị chính quyền địa phƣơng ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính, thể hiện bị cáo không ăn năn hối cải, xem thƣờng pháp luật nên c n 

thiết phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự nhằm răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

phạm chung và để giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt. 

Tuy nhiên, khi áp dụng hình phạt c n xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự để có mức hình phạt thích h p tƣơng xứng với hành vi phạm tội 

của bị cáo.  

Trong quá trình điều tra c ng nhƣ tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, khi 

sự việc xảy ra bị cáo đ  tác động gia đình bồi thƣờng, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đƣ c quy định tại điểm 

b, p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.  

Bị cáo bị xét xử theo quy định tại điểm a, i khoản 1, khoản 2 Điều 104 Bộ luật 

Hình sự năm 1999 tƣơng ứng với khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. Vì vậy 

c n áp dụng Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành Bộ luật 

Hình sự số 100/2015/QH13 đ  đƣ c sửa đ i, b  sung một số điều theo luật số 

12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. 

Luật t  chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13. Luật thi hành tạm gi , tạm 

giam số 94/2015/QH13 để xem xét theo hƣớng có l i khi áp dụng hình phạt cho bị cáo. 

Vật chứng của vụ án:  

01 cây dao bấm bằng kim loại, màu đen, dài 20cm. Trong đó: cán dao dài 

11cm, lƣỡi dao dài 09 cm, cán dao một bên bằng kim loại có gắn miếng g  màu đỏ, 

lƣỡi dao rộng 2,5cm, m i dao nhọn, trên ph n lƣỡi dao có dính tạp chất màu nâu kích 

thƣớc 1,5cm x 1,0cm. Xét thấy đây là vật chứng của vụ án và không có giá trị nên tịch 

thu tiêu hủy. Hiện trạng theo nhƣ biên bản giao, nhận vật chứng lập ngày 14/11/2017 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Nam.  

Trách nhiệm dân sự:  

 au sự việc, Lê Trọng T c ng với gia đình đ  đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe 

của bị hại Nguyễn Thanh T1, đồng thời T c ng tác động đến gia đình bồi thƣờng cho 

Nguyễn Thanh T1 số tiền 20.000.000 đồng (Hai mƣơi triệu đồng). Bị hại và gia đình 

bị hại đ  nhận đủ số tiền trên. 

Tại phiên tòa bị hại không yêu c u gì thêm về ph n dân sự. Xét thấy về ph n 

dân sự các bên đ  tự thỏa thuận bồi thƣờng xong. 

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

TUYÊN BỐ: Lê Trọng T, phạm tội: “Cố ý gây thƣơng tích”.  

ÁP DỤNG: khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự; Điểm b, p khoản 1 Điều 46; 

khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về 

việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đ  đƣ c sửa đ i, b  sung một số điều 
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theo luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 

101/2015/QH13. Luật t  chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13. Luật thi 

hành tạm gi , tạm giam số 94/2015/QH13 

XỬ PHẠT: Lê Trọng T 03(Ba) năm t . Thời gian chấp hành hình phạt t  tính từ 

ngày bị bắt tạm giam ngày 21/11/2017. 

    ÁP DỤNG: điểm đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 cây dao bấm bằng kim loại, màu đen, dài 20cm. 

Trong đó: cán dao dài 11cm, lƣỡi dao dài 09 cm, cán dao một bên bằng kim loại có 

gắn miếng g  màu đỏ, lƣỡi dao rộng 2,5cm, m i dao nhọn, trên ph n lƣỡi dao có dính 

tạp chất màu nâu kích thƣớc 1,5cm x 1,0cm. Hiện trạng theo nhƣ biên bản giao, nhận 

vật chứng lập ngày 14/11/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận 

Nam.  

ÁP DỤNG: khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội về án phí, lệ 

phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Lê Trọng T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo; ngƣời bị hại báo cho biết có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (28/12/2017). 

 

 

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM. 

- Nhƣ Điều 229 Bộ luật tố tụng Hình sự.                   THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Lƣu hồ sơ. 

 

 

                                                                                Lê Văn Xô 


